
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN 
CƠ SỞ CỦ CHI

STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
1 Dược 1223240022 01DS15A1 Nguyễn Huỳnh Giang 20/10/2003
2 Dược 1223360009 01DS15C1 Lê Thanh Long 03/09/2003
3 Dược 1223180002 01DS15A1 Võ Hồng Vân 06/02/1970
4 Dược 1223240038 01DS15B1 Đào Thị Mai 20/12/1997
5 Dược 1223180012 01DS15A1 Mai Thị Thu Liễu 02/11/1992
6 Dược 1223240040 01DS15A1 Hà Kim Ngân 09/05/2000
7 Dược 1223240036 01DS15A1 Lê Thị Phương Thanh 31/08/2003
8 Dược 1223360049 01DS15C1 Nguyễn Thị Ngọc Mai 23/01/2007
9 Dược 1223240050 01DS15B1 Hà Thị Hương 19/09/1995
10 Dược 1223240041 01DS15A1 Đỗ Vương Huy 26/04/2001
11 Dược 1223240044 01DS15B1 Nguyễn Tấn Trương 15/09/1995
12 Dược 1223360059 01DS15C1 Trần Thùy Dương 08/02/2007
13 Dược 1223180003 01DS15B1 Lê Thị Kim Ngà 09/09/1991
14 Dược 1223180008 01DS15B1 Hồ Thị Thùy Linh 25/11/1988
15 Dược 1223180014 01DS15B1 Phù Thị Mai Thảo 13/09/1991
16 Dược 1223360008 01DS15C1 Đoàn Ngọc Quế Trân 16/09/2005
17 Dược 1223240048 01DS15A1 Phạm Xuân Quyền 24/09/2002
18 Điều dưỡng 1223240006 01DD15A1 Trần Hồ Mỹ Ngọc 01/01/2003
19 Điều dưỡng 1223360056 01DD15C1 Đặng Hoàng Lâm 20/7/2007
20 Điều dưỡng 1223360028 01DD15C1 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 16/05/2007
21 Điều Dưỡng 1193360153 01DD12B1 Phan Thị Cẩm Tiên 10/01/1977
22 Điều dưỡng 1223360064 01DD15C1 Đoàn Khánh Ly 24/08/2007
23 Điều dưỡng 1223360065 01DD15C1 Lê Nguyễn Thị Hằng 05/08/2007
24 Điều dưỡng 1223360066 01DD15C1 Nguyễn Thị Mỹ Phương 25/09/2007
25 Kế toán doanh nghiệp 1223240037 01KT15B1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/09/1995
26 Kế toán doanh nghiệp 1223240043 01KT15B1 Trương Thị Thanh Trúc 26/07/1999
27 Kế toán doanh nghiệp 1223360052 01KT15C1 Đặng Nguyễn Thục Đoan 22/12/2007
28 Kế toán doanh nghiệp 1223360031 01KT15D1 Lê Vũ Thùy Dương 20/11/1999
29 Marketing 1223360017 01MK15D1 Lê Thị Kim Thoa 26/03/2001
30 Marketing 1223360014 01MK15C1 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 04/10/1999
31 Marketing 1223360067 01MK15C1 Nguyễn Nho Trương Tiến 05/01/2007



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
32 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 1223360034 01DN15C1 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 01/09/2007
33 Quản trị mạng máy tính 1223240023 01TM15A1 Nguyễn Quốc Huy 24/01/2003
34 Quản trị mạng máy tính 1223240042 01TM15B1 Trần Tuấn Kiệt 01/06/2001
35 Quản trị mạng máy tính 1223360054 01TM15C1 Hà Hoài Nam 27/08/2004
36 Thiết kế đồ họa 1223360053 01DH15C1 Phạm Huỳnh Phương Thuỳ 12/02/2007
37 Thiết kế đồ họa 1223360058 01DH15C1 Trần Gia Hân 30/10/2007
38 Ưng dụng phần mềm 1223360060 01PM15C1 Nguyễn Văn Kiên 14/01/2007
39 Y Sỹ 1223180016 01YS15A1 Phan Xuân Niềm 20/09/1995
40 Y Sỹ 1223240007 01YS15A1 Lâm Thị Hảo 02/08/2001

TPHCM, Ngày 13 tháng 07 năm 2022
Phòng Đào Tạo


